
TT

Ngày Mã sinh viên Tên sinh viên Lớp

1 09/11/2020 CD170432 Hoàng Mậu Chiến K10.OTO6

2 09/11/2020 CD180023 Mạc Đức Tuấn Anh K10.CGKL

3 09/11/2020 CD180057 Vũ Văn Trường K10.CGKL

4 09/11/2020 CD180506 Nguyễn Thanh Tùng K10.TKĐH2

5 09/11/2020 CD180666 Trương Duy Tân K10.LTMT 5

6 09/11/2020 CD180672 Vũ Ngọc Dũng K10.KTML2

7 09/11/2020 CD181115 Nguyễn Hữu Long K10.UDPM4

8 09/11/2020 CD181131 Lê Tùng Nam K10.OTO5

9 09/11/2020 CD181178 Nguyễn Duyên Dương K10.KTML2

10 09/11/2020 CD181342 Hoàng Sơn Tùng K10.OTO5

11 09/11/2020 CD181385 Trần Thanh Tú K10.TKDH3

12 09/11/2020 CD181729 Nguyễn Văn Quynh K10.CDT3

13 09/11/2020 CD181975 Nguyễn Sỹ Thành K10.OTO7

14 09/11/2020 CD182008 Nguyễn Duy Vũ K10.OTO7

15 09/11/2020 CD182549 Ngô Đức Cảnh K10.OTO9

16 09/11/2020 CD182962 Lê Văn Dũng K10.DCN4

17 09/11/2020 CD182978 Phạm Tiến Dũng K10.OTO10

18 09/11/2020 CD183139 Đinh Trường Giang K10.LTMT4

19 10/11/2020 CD170308 Lê Văn Tiến K10.OTO9

20 10/11/2020 CD180001 Trần Hoàng Việt K10.QTM

21 10/11/2020 CD180067 Nguyễn Đình Vinh K10.OTO 1

22 10/11/2020 CD180327 Nguyễn Văn Nghĩa K10.CDT2

23 10/11/2020 CD180510 Cao Văn Long K10.KTML1

24 10/11/2020 CD180631 Nguyễn Đình Tuấn K10.OTO3

DANH SÁCH SINH VIÊN K10 NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

Lưu ý:  Sinh viên chưa đã nộp tiền nhưng Chưa có tên trong danh sách này vui lòng 

liên hệ phòng Tài chính kế toán để đối chiếu thông tin!



25 10/11/2020 CD180643 Phạm Trọng Thắng K10.OTO3

26 10/11/2020 CD180661 Phạm Hoài Giang K10.OTO3

27 10/11/2020 CD180708 Nguyễn Tiến Mạnh K10.DCN4

28 10/11/2020 CD180819 Đặng Văn Thành K10.LTMT 2

29 10/11/2020 CD181150 Nguyễn Hồng Sơn K10.OTO5

30 10/11/2020 CD181320 Phạm Ngọc Hà K10.CDT2

31 10/11/2020 CD181608 Đỗ Lê Minh Đức K10.QTM

32 10/11/2020 CD181611 Nguyễn Thế Hiếu K10.QTM

33 10/11/2020 CD181659 Nguyễn Thế Quyền K10.OTO6

34 10/11/2020 CD181946 Nguyễn Xuân Hòa K10.LTMT 5

35 10/11/2020 CD182012 Nguyễn Hữu Vinh K10.CGKL

36 10/11/2020 CD182459 Hoàng Lê Hồ K10.OTO12

37 10/11/2020 CD182846 Nguyễn Hoàng Long K10.DTCN3

38 10/11/2020 CD182932 Lê Văn Mạnh K10.LTMT 5

39 10/11/2020 CD182990 Lê Đức Anh Tuấn K10.OTO10

40 10/11/2020 CD183089 Nguyễn Tất Thắng K10.LTMT4

41 11/11/2020 CD180117 Nguyễn Thành Đạt K10.DCN1

42 11/11/2020 CD180320 Bùi Viết Tiến K10.CDT2

43 11/11/2020 CD180594 Đỗ Tuấn Anh K10.OTO3

44 11/11/2020 CD180763 Hà Minh Tuấn K10.OTO4

45 11/11/2020 CD180789 Đỗ Huy Long K10.OTO9

46 11/11/2020 CD180817 Nguyễn Anh Quân K10.OTO4

47 11/11/2020 CD180898 Vũ Bảo Luân K10.KTLD

48 11/11/2020 CD181402 Kiều Xuân Quỳnh K10.KTLD

49 11/11/2020 CD181438 Bùi Trung Sơn K10.CDT1

50 11/11/2020 CD181472 Đỗ Văn Doanh K10.CDT5

51 11/11/2020 CD181580 Lê Thành An K10.QTM

52 11/11/2020 CD181832 Vương Quốc Tuấn K10.LTMT3

53 11/11/2020 CD181858 Trần Văn Quang K10.CDT4

54 11/11/2020 CD182140 Đinh Xuân Khải K10.UDPM3

55 11/11/2020 CD182575 Bùi Văn Tô K10.OTO9



56 11/11/2020 CD182625 Đào Xuân Tiến K10.OTO9

57 11/11/2020 CD182920 Long Văn Khanh K10.CDT5

58 11/11/2020 CD183176 Nguyễn Thị Thùy K10.KTDN

59 11/11/2020 CD183195 Hoàng Văn Đới ( 22.01.1996)K10.OTO9

60 12/11/2020 CD180071 Đỗ Thị Phượng K10.QTDN

61 12/11/2020 CD180081 Bế Xuân Quỳnh K10.KTML1

62 12/11/2020 CD180158 Nguyễn Quang Hoàng K10.LTMT 2

63 12/11/2020 CD180477 Đặng Trần Vinh K10.OTO2

64 12/11/2020 CD180890 Lại Nhật Hoàng K10.OTO4

65 12/11/2020 CD181192 Trần Văn Vũ K10.TKDH3

66 12/11/2020 CD181193 Phùng Tuấn Anh K10.UDPM4

67 12/11/2020 CD181282 Nguyễn Tiến Dũng K10.CDT2

68 12/11/2020 CD181477 Phạm Đức Huy K10.OTO 1

69 12/11/2020 CD181822 Bùi Minh Hiếu K10.OTO9

70 12/11/2020 CD181859 Kiều Minh Tiến K10.OTO2

71 12/11/2020 CD181970 Nguyễn Văn Cương K10.OTO7

72 12/11/2020 CD182119 Nguyễn Văn Hiếu K10.OTO7

73 12/11/2020 CD182314 Đinh Ngọc Tiến K10.OTO8

74 12/11/2020 CD182432 Nguyễn Ngọc Anh K10.QTM

75 12/11/2020 CD182945 Đỗ Tuấn Anh K10.LTMT 5

76 13/11/2020 CD170393 Trương Hữu Tuân K10.TKĐH2

77 13/11/2020 CD173814 Vũ Nguyên Nguyễn K10.DTCN1

78 13/11/2020 CD180294 Phan Văn Sơn K10.DCN1

79 13/11/2020 CD180417 Nguyễn Minh Đức K10.UDPM1

80 13/11/2020 CD180489 Trần Đình Minh K10.DCN1

81 13/11/2020 CD180598 Mạc Phúc Thọ K10.DCN2

82 13/11/2020 CD181333 Ngô Văn Hiếu K10.OTO 11

83 13/11/2020 CD181378 Nguyễn Xuân Lãm K10.KTLD

84 13/11/2020 CD181944 Nguyễn Công Tiến K10.OTO7

85 13/11/2020 CD182062 Nguyễn Linh Giang K10.KTLD

86 13/11/2020 CD182309 Nguyễn Đức Hùng K10.DTCN3



87 13/11/2020 CD182828 Đoàn Văn Trí K10.CDT5

88 13/11/2020 CD183090 Ngô Song Tấn K10.UDPM4

89 13/11/2020 CD183134 Nguyễn Thành Tuân K10.KTML4

90 14/11/2020 CD180109 Đinh Ngọc Kim K10.UDPM1

91 14/11/2020 CD180582 Vũ Hoàng Nam K10.QTDN

92 14/11/2020 CD182077 Trần Minh Thư K10.KTDN

93 14/11/2020 CD182804 Hà Trung Kiên K10.DCN4

94 14/11/2020 CD182881 Đỗ Mạnh Cường K10.TKDH4

95 14/11/2020 CD182969 Nguyễn Thị Nghĩa K10.QTDN

96 15/11/2020 CD180147 Lê Minh Quân K10.TKĐH1

97 15/11/2020 CD180497 Nguyễn Việt Cường K10.OTO3

98 15/11/2020 CD183132 Nguyễn Thu Thủy K10.QTDN


